
Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Công văn số 267/STP-

PBGDPL ngày 29/01/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình - Cơ quan Thường 

trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền 

trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 02/2024. Để tài liệu tuyên truyền đến 

được với người dân, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ 

biến, tuyên truyền đến các thôn, bản, tổ dân phố, cụ thể: 

Tài liệu phát thanh của tháng 02/2024 với các nội dung sau:  

- Một số nội dung của Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 

Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; 

- Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm 

đoạt vật liệu nổ và tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ gây hậu quả nghiêm trọng; 

- Một số quy định của Luật An toàn thực phẩm năm 2010; một số nội dung 

của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

 (Có tài liệu kèm theo) 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỆ THỦY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TP 

V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền 

trên hệ thống truyền thanh cấp xã  

tháng  02 năm 2024 

Lệ Thủy,  ngày     tháng    năm 2024 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Hội đồng PHPBGDPL huyện;                                             
- Phòng Tư pháp;                                                                                                    

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG  

LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

Kỳ 1 

 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHỈ THỊ SỐ 30/CT-TTG NGÀY 15/12/2023 CỦA 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP 

BẢO ĐẢM ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024 VUI TƯƠI,  

LÀNH MẠNH, AN TOÀN, TIẾT KIỆM 

 

Năm 2023, mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự 

nỗ lực của cả hệ thống chính trị và tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, 

hiệu quả, cùng với sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp 

và Nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã chuyển biến tích cực, 

cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng khác trên 

các lĩnh vực, trong đó phấn đấu hoàn thành cao nhất tất cả các chỉ tiêu về xã hội, 

kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, 

tăng trưởng kinh tế từng bước được phục hồi, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được 

triển khai tương đối đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. 

Để triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23 tháng 11 

năm 2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; chuẩn bị tốt 

các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên 

các lĩnh vực vào cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán; Thủ tướng Chính phủ 

yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

Đối với Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương: 

a) Bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã 

hội quan trọng của đất nước và các lễ hội đầu năm. Chủ động nắm chắc tình hình 

liên quan đến an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, 

bất ngờ trong mọi tình huống; có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn 

chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối 

tượng phản động trong - ngoài; bảo đảm an ninh thông tin, an toàn mạng quốc 

gia; giữ vững an ninh nội địa, bảo đảm an ninh trong công dân, giải quyết kịp thời 

các vụ việc khiếu kiện phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật 

tự; tăng cường các biện pháp phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép. 

b) Tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, 

tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm, nhất là tội 

phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm liên 

quan đến “tín dụng đen”, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng 

giả, tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tội phạm sử dụng công nghệ 

cao, tội phạm ma túy; phát hiện và xử lý nghiêm các loại tệ nạn xã hội. Chủ động 
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đấu tranh, ngăn chặn không để diễn ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép trong dịp 

Tết. 

c) Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có phương án 

hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán; xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là liên 

quan đến sử dụng rượu, bia, chất cấm khi điều khiển phương tiện giao thông. 

Tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm về an toàn phòng cháy, 

chữa cháy; chủ động sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn trên toàn quốc. Bảo đảm 

an ninh, an toàn các cơ sở giam, giữ, giáo dục, giáo dưỡng; thực hiện các chế độ, 

chính sách với phạm nhân, học sinh, trại viên trong dịp Tết. 

Đối với các bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương: 

a) Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 26-CT/TW 

ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị này, đề cao trách nhiệm của 

người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. 

b) Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ 

Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công 

với nước, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức 

sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm 

nhiệm vụ trong ngày Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn 

phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt chính sách an 

sinh, xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” 

của dân tộc, chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm 

lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi 

nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết. 

c) Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc 

không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn 

của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm 

cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng 

ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, 

vui chơi..., không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, cán bộ lãnh đạo các cấp 

chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công. 

d) Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các 

hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết 

công việc, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt 

động công vụ. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản 

xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. 

Không để tăng giá các mặt hàng thiết yếu và kiểm soát lạm phát nhất là trước và 

sau Tết Giáp Thìn. Tăng cường công tác phân tích, dự báo, kịp thời có các biện 

pháp điều hành phù hợp, kiểm soát lạm phát nhất là vào thời điểm cuối năm. Tổ 

chức, phân công trực Tết, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên 

địa bàn chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghiêm chế độ 

thông tin, báo cáo và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết 

Nguyên đán. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập 
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trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ tháng đầu năm. 

đ) Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an 

toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, 

ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra; tăng cường 

tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh, an toàn xã hội, 

phòng, chống cháy nổ; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo 

nổ và vật liệu nổ. 

Đối với Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả: tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa 

phương trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tổ chức 

kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, 

vận chuyển, buôn bán trái phép hàng hóa, thực phẩm, động vật vào Việt Nam. 
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Kỳ 2 

TỘI CHẾ TẠO, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, SỬ DỤNG, MUA BÁN TRÁI 

PHÉP HOẶC CHIẾM ĐOẠT VẬT LIỆU NỔ VÀ TỘI THIẾU TRÁCH 

NHIỆM TRONG VIỆC GIỮ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 

GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG 

1. Theo Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015 và khoản 107 Điều 1 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 thì Tội 

chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 

vật liệu nổ được quy định như sau: 

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 

năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thuốc nổ các loại từ 10 kilôgam đến dưới 30 kilôgam; 

c) Các loại phụ kiện nổ có số lượng lớn; 

d) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

đ) Làm chết người; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 

năm đến 15 năm: 

a) Thuốc nổ các loại từ 30 kilôgam đến dưới 100 kilôgam; 

b) Các loại phụ kiện nổ có số lượng rất lớn; 

c) Làm chết 02 người; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 

đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 

năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Thuốc nổ các loại 100 kilôgam trở lên; 

b) Các loại phụ kiện nổ có số lượng đặc biệt lớn; 
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c) Làm chết 03 người trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Theo khoản 110 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ 

luật Hình sự số 100/2015/QH13 thì: Tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây hậu quả nghiêm trọng được quy định như 

sau: 

1. Người nào được giao vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết người;  

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể 61% trở lên;  

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 

đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 

năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 
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Kỳ 3 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2010 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm 

1. Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm. 

2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với 

thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh. 

3. Quản lý an toàn thực phẩm phải trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương 

ứng, quy định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu 

chuẩn do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng. 

4. Quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện trong suốt quá trình sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực 

phẩm. 

5. Quản lý an toàn thực phẩm phải bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng và 

phối hợp liên ngành. 

6. Quản lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội. 

Điều 5. Những hành vi bị cấm 

1. Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến 

thực phẩm. 

2. Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm. 

3. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã quá thời 

hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép 

sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép; sử dụng hóa chất không rõ nguồn 

gốc, hóa chất bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

4. Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên 

nhân, bị tiêu hủy để sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

5. Sản xuất, kinh doanh: 

a) Thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; 

b) Thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 

c) Thực phẩm bị biến chất; 

d) Thực phẩm có chứa chất độc hại hoặc nhiễm chất độc, tác nhân gây ô 

nhiễm vượt quá giới hạn cho phép; 

đ) Thực phẩm có bao gói, đồ chứa đựng không bảo đảm an toàn hoặc bị vỡ, 

rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm; 
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e) Thịt hoặc sản phẩm được chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra thú y hoặc 

đã qua kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu; 

g) Thực phẩm không được phép sản xuất, kinh doanh để phòng, chống dịch 

bệnh; 

h) Thực phẩm chưa được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền trong trường hợp thực phẩm đó thuộc diện phải được đăng 

ký bản công bố hợp quy; 

i) Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quá thời hạn sử dụng. 

6. Sử dụng phương tiện gây ô nhiễm thực phẩm, phương tiện đã vận 

chuyển chất độc hại chưa được tẩy rửa sạch để vận chuyển nguyên liệu thực 

phẩm, thực phẩm. 

7. Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả kiểm nghiệm thực phẩm. 

8. Che dấu, làm sai lệch, xóa bỏ hiện trường, bằng chứng về sự cố an toàn 

thực phẩm hoặc các hành vi cố ý khác cản trở việc phát hiện, khắc phục sự cố về 

an toàn thực phẩm. 

9. Người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

10. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở không có giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 

11. Quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng. 

12. Đăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc 

cho xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh. 

13. Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang, sân chung, lối đi chung, 

diện tích phụ chung để chế biến, sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố. 

Điều 6. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về 

an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm 

hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. 

2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của Luật này hoặc 

các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức 

độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt 

hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

3. Mức phạt tiền đối với vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trường 

hợp áp dụng mức phạt cao nhất theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm thì mức phạt 

được áp dụng không quá 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm; tiền thu được do vi 

phạm mà có bị tịch thu theo quy định của pháp luật. 
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4. Chính phủ quy định cụ thể về hành vi, hình thức và mức xử phạt các 

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại Điều 

này. 

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm 

1. Người tiêu dùng thực phẩm có các quyền sau đây: 

a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử 

dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, lựa chọn, sử dụng thực phẩm phù hợp; được 

cung cấp thông tin về nguy 

cơ gây mất an toàn, cách phòng ngừa khi nhận được thông tin cảnh báo đối 

với thực phẩm; 

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ quyền 

lợi của mình theo quy định của pháp luật; 

c) Yêu cầu tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; 

d) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật; 

đ) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do sử dụng thực 

phẩm không an toàn gây ra. 

2. Người tiêu dùng thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn về an toàn thực phẩm của tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử 

dụng thực phẩm; 

b) Kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực 

phẩm, khai báo ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm với Ủy ban nhân 

dân nơi gần nhất, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 

c) Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình sử 

dụng thực phẩm. 
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Kỳ 4 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

NĂM 2018 

Điều 2. Các hành vi tham nhũng 

1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ 

lợi; 

đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục 

lợi; 

g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; 

h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; 

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; 

k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi; 

l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, 

công vụ vì vụ lợi; 

m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm 

pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, 

thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. 

2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức 

vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao 

gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ 

chức mình vì vụ lợi. 

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ 

chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử 

lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham 
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nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; thực hiện quy định khác của pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng; 

b) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, 

tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng; 

c) Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về 

hành vi tham nhũng; 

d) Kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng. 

2. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, 

phản ánh và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý 

tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật 

và điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức; 

b) Kịp thời cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của người có chức 

vụ, quyền hạn và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử 

lý tham nhũng. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham 

nhũng 

1. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành 

vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có 

quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền trong phòng, chống tham nhũng. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của Luật này. 

2. Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố 

cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng. 

3. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông 

tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác. 

4. Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc 

phát hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng quy định tại Mục 2 Chương IX của Luật này. 
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